
  

 
             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Phương Hảo – Thu Hà 
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1 Đỗ Tuệ  Anh 25.3.16 Nữ Tổ 26 KĐ Đỗ Tiến Hải CB  Nguyễn T Thúy Dung CB 

2 Nguyễn Lê Bảo Anh 30/5/16 Nữ Tổ 2 Cụm 2 KĐ Nguyễn Trung Dũng Tự do Lê Thị Loan KT 

3 Nguyễn Thùy  Anh 22/04/2016 Nữ Tổ 20 KĐ Nguyễn Lê Minh KD Đỗ Thanh Huyền KD 

4 Bùi Quỳnh  Anh 14/02/2016 Nữ Tổ 2 cụm 4 KĐ Bùi Công Văn NV Nguyễn Thu Hương Kỹ sư 

5 Phạm Ngọc Băng Băng 26/11/2016 Nữ Tổ 14 Khương Đình Phaạm Bảo Long Họa sỹ Thành Thúy Ngân Tự do 

6 Dương Minh Châu 17/9/16 Nũ Tổ 16 Khương Đình Dương Bình Sơn KS Phạm T Bình Hiền VC 

7 Nguyễn Tiến  Đạt 25/10/2016 Nam Tổ 24 KĐ Nguyễn Thượng Thi Tự do Nguyễn Thu Huyền Tự do 

8 Phùng Anh  Đức 25/6/2016 Nam 271 Bùi Xương Trạnh Phùng Anh Thái Lái xe Trịnh T Mỹ Huyền Tự do 

9 Nguyễn Minh Đức 29/08/2016 Nam Tổ 17 KĐ Ng Quang Quyền Kỹ thuật Nguyễn Thị Thảo Kế toán 

10 Vũ Tuấn  Dương  4/10/2016 Nam 118/77/207 BXT Vũ Văn Lương Lái tàu Vũ Thị Mỹ Dung NV 

11 Tống Gia  Hân 03/11/2016 Nữ Tổ 14 KĐ Tống Đức Huy KD Trần Kiều Trinh KD 

12 Vũ  Duy Khánh 24/10/2016 Nam 458 Bùi Xương Trạch Vũ Văn Phô Tự do Nguyễn Thanh Nga KT 

13 Phạm Đăng  Khoa 24/09/2016 Nam Số 1/62/23 BXT Phạm Công Đức Kỹ sư Lê Thị Huế NV 

14 Ng Trọng Đăng Khôi 22/07/2016 Nam Tổ 19 KĐ Nguyễn Trọng Chiến VP Nghiêm Thị Hiền VP 

15 Ng Trần Khánh Lê 5/3/2016 Nữ 53G Bùi Xương Trạch Trần Quang Huy   Nguyễn Thùy Linh   

16 Phạm Bảo  Linh 03/04/2016 Nữ Tổ 18 KĐ Phạm Đại Lượng Kỹ sư Trần Hải Oanh GV 

17 Nguyễn Gia  Minh 2/1/2016 Nam Tổ 21  KĐ Nguyễn Đình Hà Tự do Nguyễn Thu Hương KT 

18 Nguyễn Bình  Minh 30/11/2016 Nam Tổ 14 KĐ Nguyễn Quốc Công GV Nguyễn Lệ Xuân GV 

19 Lương Tuệ  Minh 2/10/2016 Nữ Số 18 ngách 108/22 KĐ Lương Minh Dương Kỹ sư Hoàng Minh Phương Bác sĩ 

20 Phạm Bảo  Minh 03/04/2016 Nam Tổ 18 KĐ Phạm Đại Lượng Kỹ sư Trần Hải Oanh GV 



21 Nguyễn Thảo  My 11/2/2016 Nữ Tổ 20 KĐ Nguyễn Tiến Đạt Tự do Kiều Thị Thủy Tự do 

22 Trịnh Hà  My 30/04/2016 Nữ Tổ 20 KĐ Trịnh Thế Cường Tự do Hoàng Thị Nhung Kế toán 

23 Nguyễn Khánh Nam 3/3/16 Nam 28/345/40 KĐ Nguyễn Văn Thạc NV Nguyễn Thị Dịu GV 

24 Trần Kim  Ngân 05/07/2016 Nữ Tổ 14 KĐ Trần Văn Long Tự do Lê Thị Chinh Tự do 

25 Lương Minh  Ngọc 15/11/2016 Nữ Tổ 16 KĐ Lương Đức Đạt NV Lê Thùy Linh  NV 

26 Nguyễn Bảo  Ngọc 15/07/2016 Nữ Tổ 26 KĐ Nguyễn Tuấn Vũ Tự do Nguyễn Thu Lệ Tự do 

27 Mai Hữu  Phong 07/10/2016 Nam Tổ 24 KĐ Mai Xuân Đoàn KTS Bùi Thị Thanh Huyền VP 

28 Hoàng Minh  Quang 3/5/16 Nam 358/ 25  BXT Hoàng Ngọc Chỉnh ĐD Nguyễn T Thu Đào KT 

29 Phạm Văn Quang 04/09/2016 Nam Tổ 19 KĐ Phạm Quang Năng KTS Nguyễn Minh Hiếu NV 

30 Đinh Kim Danh Tùng  26/09/2016 Nam Tổ 19 Khương Đình Đinh Việt Hùng HDVDL Võ Thị Thúy Hà  GV 

31 Phạm Quang  Việt 22/8/2016 Nữ Số 681 VTP Phạm Trường Giang  NV Đỗ Nhật Ánh NV 

32 Phạm Quang  Vinh 4/10/2016 Nam số 23c ngõ 18 KH Phạm Quang Huy  Kỹ sư Vũ T. Tuyết Ngân BS 

33 Phùng Minh Vũ  10/5/2016 Nam số 18 ngách 29/70/19 KH Phùng Xuân Đồng KTV Vũ Thị Hiền  Tự do 

34 Ng Tống Thủy Vy 7/1/2016 Nữ Tổ 12KĐ Nguyễn Đức Hùng KD Tống Thanh Thủy Nội trợ 

35 Phan Thế  Vỹ  4/16/2016 Nam 
số 11b ngách 3/55/358 

BXT 
Phan Tiến Dũng  KD Moong Thị Khánh KD 

36 Nguyễn Hoàng  My 14/03/2016 Nữ Tổ 21 KĐ Nguyễn Ngọc Hoàng  KTS Nguyễn Thị Nhung  KT 

37 Dương Nhật Minh 20.112016 Nam 29/78 Khương Hạ Dương Văn Đảm Tự do Quách Thị Liên Tự do 

38 Nguyễn Đức  Trung  17/07/2016 Nam Ngõ 122 KĐ  Nguyễn Anh Dũng CNTT Ng. Thị Trang  Tự do 

39  Hoàng Khôi  Nguyên  21/04/2016    Tổ 24 KĐ  Hoàng Tuấn  NV  Nguyễn Hồng Hạnh  NV 

40 Nguyễn Ngọc  Đức 01/01/2016 Nam BXT Nguyễn Ngọc Long NV Ng. Phương Lan GV 

 


